
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02BK14B2
MÔN: TIN HỌC

NHÓM 2

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2213180042 Trần Thị Ngọc Ánh 18/12/1998 02BK14B3

2 2213360142 Trần Văn Bắc 15/08/2003 02BK14B3

3 2213360174 Phan Thiện Bửu 13/06/1989 02BK14B4

4 2213180039 Huỳnh Thị Kim Cương 23/08/1984 02BK14B3

5 2213180036 Kiều Công Danh 12/11/1985 02BK14B3

6 2213240006 Phạm Thị Ngọc Diễm 12/05/1999 02BK14B3

7 2213240119 Nguyễn Văn Đức 15/04/1992 02BK14B4

8 2213180032 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/04/1993 02BK14B2

9 2213360085 Bùi Xuân Dương 26/08/2003 02BK14B3

10 2213180045 Nguyễn Hoàng Ngân Giang 26/12/1999 02BK14B3

11 2213180031 Bùi Thiện Khánh 14/07/1994 02BK14B2

12 2213180046 Nguyễn Mạnh Lâm 25/10/1989 02BK14B3

13 2213180033 Phạm Thị Thùy Linh 05/04/1980 02BK14B2

14 2213180035 Nguyễn Phạm Duy Linh 27/06/1991 02BK14B3

15 2213360161 Võ Hoàng Minh Long 19/04/2003 02BK14B3

16 2213360007 Võ Thị Tuyết Mai 16/11/1999 02BK14B3

17 2213360154 Trần Văn Mạnh 14/07/2000 02BK14B3

18 2213360164 Đỗ Nguyễn Thùy Nga 22/07/2000 02BK14B3

19 2213360130 Cao Thụy Minh Nguyệt 23/11/1989 02BK14B3

20 2203360034 Nguyễn Quang Nhật 07/02/1998 02BK13B2

21 2213240111 Đồng Xuân Nhi 07/04/1997 02BK14B3

22 2213180037 Phạm Thị Tuyết Nhung 10/05/1984 02BK14B3



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

23 2213180038 Tạ Tiến Phát 29/06/1993 02BK14B3

24 2213240113 Quách Nguyễn Lệ Quyên 12/04/1978 02BK14B3

25 2213240110 Trần Thị Diễm Quỳnh 03/10/2002 02BK14B3

26 2213240103 Nguyễn Thị Tâm 09/04/1989 02BK14B3

27 2213180034 Bùi Thị Thảo 13/09/1982 02BK14B2

28 2213180041 Trần Trung Thịnh 20/05/1988 02BK14B3

29 2213180048 Mai Quốc Thịnh 19/11/1987 02BK14B3

30 2213240106 Nguyễn Thị Thơm 10/09/1986 02BK14B3

31 2213180047 Phạm Thị Thu 19/07/1980 02BK14B3

32 2213240109 Triệu Ngân Thủy 15/04/1992 02BK14B3

33 2213360162 Quách Nguyễn Hoài Trinh 10/03/1976 02BK14B3

34 2213180040 Võ Anh Văn 18/12/1982 02BK14B3

35 2213180050 Lê Trọng Vinh 18/3/1988 02BK14B4

36 2213180014 Nguyễn Tường Vy 11/10/1999 02BK14B3

37 2213360173 Nguyễn Ngọc Ái Vy 12/11/2003 02BK14B4

38 2213180018 Nguyễn Thị Yên 10/10/1993 02BK14B3

Phòng Đào Tạo


